
STT Họ và tên Trường Môn Điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hương Trần Quốc Tuấn Địa 0909100407 Trưởng đoàn

2 Trần Thị Hiên Trần Quốc Tuấn Tin 0916590856

3 Đỗ Thanh Ngà Trần Quốc Tuấn GDCD 0986247851

4 Võ Thị Hoàng Nguyệt Trần Quốc Tuấn Sử 0942231078

5 Phạm Hoàng Thiện Trần Quốc Tuấn Tin 0989177446

6 Lê Thanh Hài Trần Quốc Tuấn CN 0984693997

7 Phạm Hoàng Tiến Trần Quốc Tuấn Nhạc 0908683511

8 Châu Đình Khoa Trần Quốc Tuấn Nhạc 0919777345

9 Lưu Tuyết Mai Trần Quốc Tuấn Văn 0903147650

10 Lê Thị Kiều Tiên Trần Quốc Tuấn Anh 0939200032

11 Đặng Hữu Hưng Nguyễn Thị Thập Vật lý 01656233730

12 Lê Thị Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Thập Vật lý 0908171773

13 Nguyễn Tấn Phong Nguyễn Thị Thập Thể dục 01673238119

14 Bùi Đình Triệu Nguyễn Thị Thập Thể dục 0988063865

15 Võ Thị Thuỳ Oanh Nguyễn Thị Thập GDCD 0917701920

16 Nguyễn Thị Bích Lan Nguyễn Thị Thập GDCD 0988430473

17 Võ Duy Quang Nguyễn Thị Thập Sử 0967928937

18 Lại Thị Nam Nguyễn Thị Thập Sử 0902113470

19 Nguyễn Ngọc Hân Nguyễn Thị Thập Sinh 0932717088

20 Trần Thị Ngọc Tuyết Nguyễn Thị Thập Địa 0938786077

21 Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Thập Địa 0984394012

22 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Thập Hoá 0985003465

23 Võ Hồng Chương Nguyễn Hữu Thọ Thể dục 0938549073

24 Trương Chí Trung Nguyễn Hữu Thọ Vật lý 0989100981

25 Đặng Duy Trinh Nguyễn Hữu Thọ Vật lý 0909599392

26 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Nguyễn Hữu Thọ Sinh học 0983748183

27 Huỳnh Diệp Đoan Hạnh Nguyễn Hữu Thọ Sinh học 01264697950

28 Trần Thị Hạnh Nguyễn Hữu Thọ Vật lý 0974938968

29 Đỗ Ngọc Mai Nguyễn Hữu Thọ Lịch sử 0985968107

30 Đoàn Thị Bạch Mai Nguyễn Hữu Thọ Lịch sử 0937333904

31 Aly Mutafa Nguyễn Hữu Thọ Địa lý 0909862685

32 Phước Minh Nguyễn Hữu Thọ Toán 0988275894

33 Lê Thị Ly Nguyễn Hữu Thọ Tin học 01656215065
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34 Tăng Như Bảo Ngọc Nguyễn Hữu Thọ Thể dục 0932887204

35 Huỳnh Trọng Nghĩa Nguyễn Hữu Thọ Toán 0907111268

Tổng cộng danh sách có 35 giáo viên coi thi. 

Giáo viên coi thi có mặt tại Hội đồng coi thi lúc 8g00 ngày 11/5/2018./.

Người lập bảng

(đã ký)

Trần Tiểu Quỳnh Ngô Xuân Đông
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